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ừ l n ó i đ u u

Thực tế hoạt động kinh doanh đặt ra nhiều vấn đề phức tạp mà 
các nhà kinh doanh cần phải nắm được và tìm ra lời giải cho nó. 
Từ việc xác định địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức đầu tư, 
đến việc xác định nhu cầu vốn, tính toán hiệu quả kinh tế, tài 
chính của hoạt động kinh doanh, giải quyết nhiều tình huống xảy 
ra trong kinh doanh làm sao để đạt được mục tiêu. Tất cả vấn đề 
nêu trên cần được định lượng và định tính một cách chi tiết và 
cụ thể.

Cuốn sách B ài tâp Kinh tê' và Q uàn tri doanh  n gh iệp  ra
đời nhằm để kịp thời đáp ứng những đòi hỏi trên trong thực tiễn 
hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc thực hiện các 
bài tập kinh tế  và quản trị doanh nghiệp giúp người đọc nâng cao 
khả năng vận dụng những kiến thức lí thuyết đã được học để giải 
quyết những vấn đề của thực tiễn kinh doanh trong các doanh 
nghiệp hiện nay, qua đó rèn luyện kĩ năng tư duy, phương thức 
ứng xử có hiệu quả trong quá trình ra quyết định.

Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần 1 : C á c bài tâp  kinh  
t ế  d o a n h  n gh iệp  ; Phần 2 : Các bài tập quản trị doanh  
nghiêp . Trong mỗi phần, các bài tập được trình bày theo các 
nội dung của giáo trình để người đọc dễ dàng theo dõi và vận 
dụng. Tuy nhiên, trong thực tế, việc tính toán không chỉ đóng 
khung ở  những công thức của giáo trình, nên chúng tôi đã bổ 
sung một số công thức tính cho đầy đủ và sát với thực tế.

Các bài tập được các tác giả biên soạn từ những thực tế  kinh 
doanh trong và ngoài nước, thông qua nhiều tư liệu khác nhau 
như báo chí, các sách tham khảo, mạng Internet, tìm hiểu thực 
tế. Việc trình bày các tình huống quản trị trong cuốn sách bao 
gồm cả những tình huống có thật và những tình huống giả định.
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Dù là giả định hay có thật, cuốn sách không nhằm ca ngợi hay 
phê phán bất cứ một doanh nghiệp hay một nhà kinh doanh nào, 
mà chỉ nhằm mục đích là nêu lên những bài học kinh nghiệm 
trong kinh doanh.

Trong quá trình biên soạn cuốn sách, các tác giả đã nhận được sự 
động viên, tham gia góp ý, thảo luận của các đồng nghiệp và các 
cán bộ biên tập của Nhà xuất bản Giáo dục. Các tác giả trân 
trọng cảm ơn sự đóng góp đó !

Mặc dù các tác giả đã hết sức cố gắng, song chắc chắn cuốn sách 
không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi 
mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để đáp ứng 
tốt hơn trong những lần xuất bẳn sau.

Hà nội ngày 0813/2005 

CÁC TÁC GIẢ
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A  H Ư Ớ N G  D Ẩ N  L À I V L B À I  T Ã P
ìm Ê ă Ê ÌÈ ẵ íÈ È Ê È Ể m Ể Ê m Ê ÌÊ È Ê ầ ìÉ M Ê ẩ S ằ ằ È S ả Ê ấ

I -  H Ư Ớ N G  D Ẫ N  LÀ M  BÀI T Ậ P  K IN H  T Ế  D O A N H  N G H IỆP

Để làm bài tập kinh tế doanh nghiệp, cần đọc kĩ các nội dung lí 
thuyết đã được trình bày trong giáo trình. Ngoài ra, cần tập trung vào một 
số phạm trù và công thức sau :

1 . V ô n  c ủ a  doanh nghiêp là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài 

sản củ a doanh nghiệp. Trong đó, vốn củ a doanh nghiệp được chia  
làm  vốn c ố  định và vốn lưu động.

1 .1 . V ốn c ố  đ ịnh  là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài sản cố  định và 
các tài sản dài hạn khác của doanh nghiệp.

Khi sử dụng các tài sản cố  định, các doanh nghiệp sẽ tiến hành khấu 
hao các tài sản này. Doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp khấu hao 
khác nhau phù hợp với quy định của Bộ Tài chính và đặc điểm của tài sản 
cố  định mà doanh nghiệp đang sử dụng.

, a) Phương pháp 1 : Khấu hao đường thẳng

Trong đó  :

M : Mức khấu hao tài sản cố  định hàng nãm ;

NG : Nguyên giá tài sản cổ  định ;

T : Thời gian sử dụng định mức tài sản cố  định.

Trong trường hợp, nếu doanh nghiệp dự kiến, sau khi hết thời hạn sử 
dụng định mức, tài sản cố  định vẫn còn giá trị thu hồi. Đồng thời, khi tiến 
hành thanh lí tài sản, doanh nghiệp sẽ phải mất một khoản chi phí nhất định. 
Khi đó số tiền khấu hao tài sản cố định hàng nãm sẽ được tính như sau :
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n . , , ,  , ,  NG +  C FTL -  GTTH
Công thức: M = -------- ------------------------

Trong đó :

CFTL : Chi phí thanh lí tài sản cô' định ;

GTTH : Giá trị thu hồi khi thanh lí.

b) Phương pháp 2 : Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Công thức : M(t) = K(ị) X G(t)

Trong đó :

M(t) • Mức khấu hao năm thứ t ;

K(t). Tỉ lệ khấu hao điều chỉnh ;

K(t) = 1 , 5  X K nếu t < 4 ; K(t) =  2 X K nếu t =  5 hoặc 6 năm và 

K(ị) =  2 ,5  X K nếu t >  6.

Trong đó :

K =  1 /t

K là tỉ lệ khấu hao theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng ; 

G(t) : Giá trị còn lại của tài sản cố định ở đầu năm thứ t ;

t : Số thứ tự năm sử dụng của tài sản cố định.

Chú ý : Riêng 2 năm cuối cùng trong thòi gian sử dụng định mức của 
tài sản cố định, mức khấu hao được tính bằng 50% giá trị còn lại cùa tài
sản cố định, vào thời điểm chỉ còn 2 năm sử dụng.

1 .2 . Vốn lưu động  là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài sản lưu động 
của doanh nghiệp.

Khi sử dụng vốn lưu động, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm tới 
tốc cíộ chu chuyển của vốn lưu động. Tốc độ chu chuyển cùa vốn lưu 
động được tính bằng 2 chỉ tiêu :

a) Sô' lần chu chuyển vốn lưu động :

L = M grá vốn̂  VL»

Trong đó :

L : số lần vốn lưu động quay được trong k ì ;
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M giá vô-n : Doanh thu theo giá vốn trong k ì ;

V lđ : Vốn lưu động bình quân trong kì.

b) SỐ ngày chu chuyển vốn lưu động

n = V LĐ/m

Trong đó :

V LĐ : Tổng vốn lưu động ;

n : Số ngày chu chuyển vốn lưu động ;

m : Doanh thu bình quân 1 ngày theo giá vốn.

c) Vốn lưu động bình quân trong kì

v  V , / 2 + V , +  + V . / 2
n - 1

2. Hiêu quả sử dung vốn của doanh nghiêp

2 .1 . H iệu  q u ả  s ử  d ụ n g  vốn cô 'định

Hiệu quả sử dụng vốn cố định được đánh giá qua các chỉ tiêu sau :

H  3m SDVCĐ -  77
V cĐ

H  = V c ĐH l v c đ -

Trong đó :

Hsdvcđ : Hiệu quả sử dụng vốn cô' định ;

Hlvcđ : Hiệu quả doanh thu ;

Dị : Doanh thu thuần trong kì ;

V lđ : Vốn cố  định bình quân trong kì.

2 .2 . H iệu  q u ả  s ử  d ụ n g  vốn lưu động

Hiệu quả sử dụng vốn lưu động được đánh giá qua các chỉ tiêu sau :

H  = _p*h SVLĐ =  = 7 "
V l đ



Trong đó :

HSvlđ : Hiệu suất sử dụng vốn lưu động ;

D( : Doanh thu thuần trong k ì ;

V ld : Vốn lưu động bình quân sử dụng trong kì.

VLĐnâm = (l/2VLĐdáu tháng 1 + VLĐ ^i (Iráng J + ... + VI.Ỉ)clJ(H tháng II + 

+ l/2VLĐcuỏ-j Iháng 12

H  - i d -  ■ mq v lđ  -  77
Vlđ

Trong đó :

Hqvlđ : Hiệu quả sử dụng vốn lưu động ;

LN : Lợi nhuận sau thuế.

2.3. H iệu quả sử  dụng vốn 

Được đánh giá qua các chỉ tiêu sau :

H  = 5 lHsv -  Y

Trong đó :

Hsv : Hiệu suất sử dụng vốn ;

Dt : Doanh thu thuần ;

V : Tổng số vốn bình quân của doanh nghiệp.

V  = V  CĐ + V lđ

Trong đó :

Vcđ : Vốn cộ' định bình quân sử dụng trong k ì ;

V lđ : Vốn lưu động bình quân sử dụng trong kì.

Trong đó :

Hqv : Hiệu quả sử dụng vốn ; 

LN : Lợi nhuận sau thuế.
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